LỊCH THI HỌC PHẦN MÔN CHUNG VÀ MÔN RIÊNG K32, K33, TCSPMN34A
	Thời gian
	Học phần
	Lớp
	HT thi
	Phòng thi tại nhà A5
	Số SV
	Địa điểm

Phòng học

	Thứ sáu

7/12/2012

Sáng
	Cơ sở số học

TBDH Vật lý 9

Nhập môn Tin

Mỹ thuật

Văn bản-PC học TV

Hình thức và TL âm nhạc 2

PT kỹ năng giải toán TH 

Phòng bệnh và ĐBAT

Phương pháp DHTA2
	TT K32

CNTB K32

GDTC K32

TCMN 34A

ÂN K32

Âm nhạc K32

Tiểu Học K32

Mầm nonK32

Tiếng AnhK32
	Viết

VĐ + TH

Vấn đáp

Viết

Viết 

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 37, 36 

P. 38 + 207 A 

Phòng máy

P.42, 43 

P. 32, 35 

P. 42 nhà A4
P. 47, 48

P. 46, 45 

P. 33 
	22,21

11

31

27,27
	Toán Lý 34: P.15

Anh 34: P.NV 31A4
Tin 34: P. 13

CĐMN 34:P.NV 101 

từ  7-21/12/2012 



	Thứ sáu

7/12/2012

Chiều
	Lý luận giáo dục

Thực hành sư phạm
	K33

Mầm nonK33
	Viết

Viết
	Phòng:

32,33,35,36,37,38,42,43,45,46,47,48

22,23
	342
	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ hai

10/12/2012

Sáng
	Tâm lý học đại cương

LHT máy tính&MMT

Giải phẫu sinh lý người

TBDH công nghệ 8, 9

Bóng chuyền

Đọc văn – Làm văn

Lịch sử âm nhạc 1

Xác suất thống kê

TCHĐ âm nhạc 

Từ vựng TA
	TCMN 34A

TT K32

S-KTNN K32

CNTB K32

GDTC K32

Văn Địa K32

Âm nhạc K32

Tiểu học K32

Mầm nonK32

Tiếng AnhK32
	Viết

TN

Viết

Vấn đáp

TH

Viết

Viết

Viết
Viết

Viết
	P. 42,43

P. 102, 103A4
P. 37

P. 36

Sân

P. 32, 35

P. 38

P. 47,48

P. 46, 45

P. 33
	54

43

20

11

31
	Toán Lý 34: P. 15

Anh 34: P.NV 31A4

Tin34: P. 13

CĐMN 34:P.NV 101



	Thứ hai

10/12/2012

Chiều
	Tiếng Anh 3

Hán Nôm 3 


	K33

K33


	Viết

Viết
	32,33,35,36,37,38,42,43,45,46,47,48

32,33,35,36,37,38,42,43,45,46,47,48
	342
	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ tư

12/12/2012

Sáng
	Tiếng Anh 1

Cấu trúc dữ liệu &GT

TBDH Hóa học 9

Cờ vua

Mỹ thuật

Mĩ học đại cương
	TCMN 34A

TT K32

CNTB K32

GDTC

Tiểu học K32

Mầm nonK32
	Viết

Viết

Viết

TN

Viết
	P. 42, 43

P. 38, 37

P. 36

P. 35

P. 47, 48

P. 46, 45
	22,21

11

31
	Toán Lý 34: P.15

Anh 34: P.NV 31A4

Tin34: P. 13

CĐMN 34: P.NV 101

TCMN 33A: P.12

TCMN 33B: P. 32

	Thứ tư

12/12/2012

Chiều
	Hình học GT

Sinh hóa

Văn học VN hiện đại 1

LL chung về PPDHMT

PPHD Tiếng Việt

Chương trình và nghề

KNNghe 3
	TT K33

GDTC K33

V_GDCD K33

MT K33

Tiểu học K33

Mầm nonK33

Tiếng AnhK33
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 36

P. 37,38

P. 32,42
P. 43

P. 47, 48

P. 46, 45

P. 35, 33
	31

17,16


	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ sáu 14/12/2012

Sáng
	Âm nhạc và múa

Trồng trọt

TBDH Sinh học 9

LLPPGDTC&RLNV

Địa lý các châu 2

PP dàn dựng CT ÂNTH

PPDH TC-KT

Giáo dục gia đình

Ngữ âm TA
	TCMN 34A

S-KTNN K32

CNTB K32

GDTC K32

Văn Địa K32

Âm nhạc K32

Tiểu học k32

Mầm nonK32

Tiếng AnhK32
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Vấn đáp

Viết

Viết

Viết
	P.42,43

P.37

P.36

P.35

P.32, 38

P. 42A4 

P. 47, 48

P. 46, 45

P. 33
	20

11

31
	Toán Lý 34:P. 15

Anh 34: P.NV 31A4

Tin34: P. 13

CĐMN 34: P.NV 101



	Thứ sáu 14/12/2012

Chiều 
	Lý thuyết số

Điện học và ƯD

Sinh lý học thực vật

LL-PP GDTC&RLNV 

PPDH ngữ văn và PPDHTPVC

Phương tiện KTDH

Âm nhạc

KNViết 3
	TT K33

Lý-KTNN K33

Sin hóa K33

GDTC K33
V_GDCD K33

Tiểu học K33

Mầm nonK33

Tiếng AnhK33
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 48

P. 35, 36

P. 47

P. 37,38

P. 32, 42

P máy

P. 45, 46

P. 33, 43
	31

19,18

31

17,16
	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ hai 17/12/2012

Sáng
	PP DH các ND môn Toán

PPDH Sinh học ở THCS

TBDH ở TH

Bóng bàn

Sự phát triển thể chất cho trẻ em MN

Địa lý tự nhiên Việt Nam

PPNC khoa học GD

Nhập môn lôgic

Phương pháp DHTA 3
	TT K32

S-KTNN K32

CNTB K32

GDTC K32

TCMN34A

Văn Địa K32

Tiểu học K32

Mầm nonK32

Tiếng AnhK32
	Vấn đáp

Viết

Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 38

P. 37

P. 35

ĐN

P. 42,43

P. 32, 33

P. 47,48

P. 45, 46

P. 36
	43

20

11

31
	Toán Lý 34:P. 15

Anh 34: P.NV 31A4

Tin34: P. 13

CĐMN 34:P.NV 101



	Thứ hai 17/12/2012

Chiều
	Kiến trúc máy tính

Cơ sở kỹ thuật

Cơ sở hóa hữu cơ

Nhảy cao

Đạo đức học và giáo dục đạo đức

PPDH Toán

Toán cơ sở 

KN Đọc 3
	TT K33

Lý-CN K33

Sinh Hóa K33

GDTC K33

V-GDCD K33

Tiểu học K33

Mầm nonK33

Tiếng AnhK33
	Viết

Viết

Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 37

P. 35, 36

P. 42

Sân

P. 32, 38

P. 47, 48

P. 45, 46

P. 33, 43
	31

19,18

31

33
	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ tư 19/12/2012

Sáng
	Giáo dục quốc phòng

Văn học Thế giới 2

Lịch sử âm nhạc 2

PPKP MTXQ

Tin
	TCMN34A

Văn Địa K32

Âm nhạc K32

Mầm nonK32

Tiếng AnhK32
	Viết

Viết

Viết

Viết

TH
	P. 42, 43

P. 32, 33

P. 47

P. 45, 46

P. Thực hành
	
	Toán Lý 34: P. 15

Anh 34: P.NV 31A4

Tin34: P. 13

CĐMN 34: P. NV 101

TCMN 33A: P. 12

TCMN 33B: P. 38

	Thứ tư 19/12/2012

Chiều
	PP DH ĐC môn Toán

LL dạy học Vật lý1

ĐC PP Dh Sinh học

Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp

GDH Mầm non

KN Nói 3
	TT K33

Lý –CN K33

Sinh Hóa K33

V-GDCD K33 

Mầm non K33

Tiếng AnhK33
	VĐ

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	P. 36

P. 42, 43

P. 35

P. 47, 48

P. 45, 46

P. 32, 33
	31

19,18

31
	TCMN 33A: P. 13

TCMN 33B:  P. 12

TCMN 34B: P. 25

TCMN 34C: P. 26

	Thứ sáu 21/12/2012

Sáng
	Giáo dục học đại cương
	TCMN34A
	
	42, 43
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